
Kể từ ngày 3/10/2024, Quy Trình Xử Lý Tiêu Chuẩn sẽ mất 4-6 tuần, Quy Trình Xử Lý Cấp Tốc 
sẽ mất 2-3 tuần. 

 

  

 

 

Đơn Đăng Ký Hộ 
Chiếu Đã Điền 
Đủ (DS-11) 

Biểu Mẫu DS-11 phải được đánh máy hoặc điền bằng MỰC ĐEN. Không ký tên vào biểu 
mẫu. Quý vị có thể nhận miễn phí biểu mẫu từ trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.  

 

 

Ảnh Hộ Chiếu Một ảnh màu kích thước 2”x2” chụp trong vòng 6 tháng gần đây. Chụp từ chính diện trên 
nền trắng hoặc trắng ngà. Quý vị cũng có thể chụp ảnh tại chỗ với mức phí $15 mỗi tấm. Yêu 
cầu về ảnh có tại đây. 

 

 

Bằng Chứng 
Quốc Tịch Hoa Kỳ 

Một BẢN GỐC/BẢN SAO CHỨNG THỰC của một trong số giấy tờ sau: 
• Giấy Khai Sinh Hoa Kỳ (phải có họ và tên của cả cha và mẹ) 
• Chứng Nhận Nhập Tịch hoặc Chứng Nhận Quốc Tịch 

• Hộ chiếu hết hạn không bị hư hại (lỗ đục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bị coi là hư 
hại) 

• Giấy Báo Khai Sinh Lãnh Sự Ở Ngoài Nước 

Giấy tờ chứng minh quốc tịch của quý vị sẽ được nộp kèm theo đơn đăng ký và sẽ được gửi 
lại qua đường bưu điện sau khi quý vị nhận được hộ chiếu mới.  

 

 

Giấy Tờ Định Danh Giấy tờ định danh phải còn hiệu lực và do chính phủ cấp, có chữ ký và ảnh hoặc mô tả ngoại 
hình của quý vị: 
• Bằng Lái Xe hoặc thẻ ID hợp lệ do Tiểu Bang cấp 

• Hộ chiếu - Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác, với điều kiện là hộ chiếu hợp lệ 

• Thẻ ID quân nhân 

• Chứng Nhận Nhập Tịch hoặc Quốc Tịch 

Bản sao chụp mặt trước và mặt sau của ID sẽ được nộp. Nếu ảnh trên giấy tờ định danh 
không giống quý vị vì ảnh đã chụp từ lâu, quý vị có thể sẽ được yêu cầu xuất trình thêm các 
giấy tờ định danh khác để bổ sung cho ID của mình.  

 

 

Giấy Tờ Bổ Sung Người nộp đơn đã thay đổi tên phải cung cấp bản chính/bản sao chứng thực của Giấy 
Đăng Ký Kết Hôn hoặc Lệnh Tòa Án. 

Các giấy tờ chứng minh cũng được yêu cầu trong trường hợp nhận con nuôi, quyền nuôi 
dưỡng duy nhất đối với trẻ vị thành niên hoặc quyền giám hộ trẻ vị thành niên.  

 
 

Các Hình Thức 
Thanh Toán 
Được Chấp Nhận 

Khoản thanh toán cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Phí làm Hộ Chiếu) phải được chi trả qua séc 
hoặc phiếu chuyển Ɵền. Trong đó bao gồm phí làm nhanh và phí chuyển trả. KHOẢN 
THANH TOÁN PHẢI CHÍNH XÁC SỐ TIỀN, KHÔNG CHẤP NHẬN TRẢ THỪA.  
Khoản thanh toán cho Thư Viện Luật Công Quận Sacramento (Phí Thực Hiện và phí chụp 
ảnh (nếu cần) có thể được thực hiện bằng Visa, Mastercard, Discovery, Ɵền mặt hoặc phiếu 
chuyển Ɵền.  
Nếu quý vị muốn gửi đơn đăng ký từ thư viện đến trung tâm xử lý nhanh hơn, dịch vụ giao hàng 
trong 1-2 ngày có mức phí $28.80 và được thanh toán cùng với phí Thực Hiện và Chụp Ảnh.  

 

 

Trẻ Dưới 16 Tuổi Cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phải trực Ɵếp có mặt, mang theo giấy 
tờ định danh có ảnh hợp lệ. Phải nộp giấy khai sinh bản gốc cho trẻ vị thành niên dưới 16 
tuổi, bất kể trước đó đã có hộ chiếu hay chưa. Xem trang web của Bộ Ngoại Giao để biết các 
trường hợp ngoại lệ.  

https://eforms.state.gov/Forms/ds11.pdf
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/how-apply/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/how-apply/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/need-passport/under-16.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/need-passport/under-16.html


Kể từ ngày 3/10/2024, Quy Trình Xử Lý Tiêu Chuẩn sẽ mất 4-6 tuần, Quy Trình Xử Lý Cấp Tốc 
sẽ mất 2-3 tuần. 

 
  

 

 

 Giấy Tờ/Dịch Vụ Yêu Cầu Tổng Số 
Tiền 
trên Séc 
Phải Trả  

  

CHỈ Sổ Hộ Chiếu $130.00 
CHỈ Thẻ Hộ Chiếu $30.00 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu $160.00 

Sổ Hộ Chiếu CỘNG THÊM 
Chuyển Trả Cấp Tốc 

$152.05 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu CỘNG 
THÊM Chuyển Trả Cấp Tốc 

$182.05 

Giấy Tờ/Dịch Vụ Yêu Cầu Tổng Số 
Tiền 
trên Séc 
Phải Trả  

  

CHỈ Sổ Hộ Chiếu $190.00 

CHỈ Thẻ Hộ Chiếu $90.00 
Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu $220.00 

Sổ Hộ Chiếu CỘNG THÊM 
Chuyển Trả Cấp Tốc 

$212.05 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu CỘNG 
THÊM Chuyển Trả Cấp Tốc 

$242.05 

Giấy Tờ/Dịch Vụ Yêu Cầu Tổng Số 
Tiền 
trên Séc 
Phải Trả  

  

CHỈ Sổ Hộ Chiếu $100.00 
CHỈ Thẻ Hộ Chiếu $15.00 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu $115.00 
Sổ Hộ Chiếu CỘNG THÊM 
Chuyển Trả Cấp Tốc 

$122.05 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu CỘNG 
THÊM Chuyển Trả Cấp Tốc 

$137.05 

Giấy Tờ/Dịch Vụ Yêu Cầu Tổng Số 
Tiền 
trên Séc 
Phải Trả  

  
CHỈ Sổ Hộ Chiếu $160.00 

CHỈ Thẻ Hộ Chiếu $75.00 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu $175.00 
Sổ Hộ Chiếu CỘNG THÊM 
Chuyển Trả Cấp Tốc 

$182.05 

Sổ VÀ Thẻ Hộ Chiếu CỘNG 
THÊM Chuyển Trả Cấp Tốc 

$197.05 

GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN 
(16 TUỔI TRỞ LÊN) 
XỬ LÝ CẤP TỐC 

GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN 
(16 TUỔI TRỞ LÊN) 

XỬ LÝ TIÊU CHUẨN 

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM  
(15 TUỔI TRỞ XUỐNG) 
XỬ LÝ TIÊU CHUẨN 

 

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM  
(15 TUỔI TRỞ XUỐNG) 

XỬ LÝ CẤP TỐC 
 

CHÚ Ý: KHOẢN THANH TOÁN PHẢI CHÍNH XÁC SỐ TIỀN. KHÔNG CHẤP NHẬN TRẢ 
THỪA VÀ QUÝ VỊ SẼ PHẢI DỜI LỊCH HẸN. 


